IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tuấn Phong
	
	Chủ tịch HĐQT
	011521508
	24/5/2005
	CA Hà Nội
	Số 6, nhà D, tập thể UBKHKT Nhà nước, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
	5.049.070
	55,01%
	Là số cổ phần đại diện của Nhà nước (Tổng CT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội)

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Nga
	
	
	010347930
	01/10/2004
	CA Hà Nội
	Số 6, nhà D, tập thể UBKHKT Nhà nước, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
	6.730
	0,073% 
	Vợ của Chủ tịch HĐQT

	3
	Tạ Thu Thủy
	012C011680
	TV HĐQT, Giám đốc Cty
	030648091
	28/07/2007
	CA Hải Phòng
	Số 82 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
	31.960

458.965
	0,35%

5%
	Cổ phần cá nhân nắm giữ

Cổ phần đại diện của Nhà nước

	4
	Đào Tiến Dũng
	
	
	031242855
	07/07/2008
	CA Hải Phòng
	Số 82 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
	32.000
	0,35%
	Chồng của bà Tạ Thu Thủy

	5
	Đào Quỳnh Anh
	
	
	031561760
	14/07/2005
	CA Hải Phòng
	Số 82 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
	27.130
	0,296%


	Con của bà Tạ Thu Thủy

	6
	Phạm Anh Tuấn
	
	TV HĐQT
	011634723
	10/04/2007
	CA Hà Nội
	Căn A9, khu X1, ngõ 17, phố Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	458.965
	5%
	Cổ phần đại diện của Nhà nước

	7
	Cao Thanh Dung
	
	TV HĐQT, Phó GĐ Ct
	030159826
	07/11/2007
	CA Hải Phòng
	Số 7/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
	27.810
	0,303%
	

	8
	Phạm Cao Hoàng Nam
	
	
	031567396
	28/07/2005
	CA Hải Phòng
	Số 7/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
	33.780
	0,368%
	Con của bà Cao Thanh Dung

	9
	Cao Thị Nguyệt
	012C024660
	
	030309788
	08/03/2008
	CA Hải Phòng
	Số 18 Lý Tự Trọng, Hải Phòng
	18.000
	0,196%
	Chị của bà Cao Thanh Dung

	10
	Phạm Quốc Khánh
	
	TV HĐQT, Tr. phòng Kỹ thuật
	031695388
	07/10/2007
	CA Hải Phòng
	Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
	18.540
	0,202%
	

	11
	Nguyễn Thị Minh Hà
	
	Thủ quỹ
	030885851
	05/03/2008
	CA Hải Phòng
	Số 42/52 đường Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
	5.320
	0,058%
	Vợ của ông Phạm Quốc Khánh

	12
	Vũ Thị Hiền
	012C011520
	UV. Ban Kiểm soát, Quản đốc phân xưởng SX và C nghệ
	031388298
	27/11/2002
	CA Hải Phòng
	Số 597 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
	19.040
	0,207%
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	012C011602
	Tr. Ban Kiểm soát, Phó phòng Tổng hợp 
	031176000128
	09/07/2014
	CA Hải Phòng
	Số 205 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng
	5.000
	0,054%
	

	14
	Phạm Thu Thủy
	
	UV Ban kiểm soát
	012059238
	28/06/2012
	CA Hà Nội
	Số 18B ngõ 123 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	0
	0
	

	15
	Đào Mạnh Tuấn
	
	Phó Giám đốc Cty
	031327808
	19/05/2010
	CA Hải Phòng
	Tổ 6 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
	0
	0
	

	16
	Đào Văn Minh
	012C011394
	Công nhân
	030800794
	05/03/2008
	CA Hải Phòng
	Số 4 ngõ 13 Hoàng Quốc Việt, P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
	10.040
	0,109%


	Em của ông Đào Mạnh Tuấn

	17
	Lê Viết Sắc
	012C011485
	Thư ký HĐQT, 

 Tr. Phòng Tổng hợp
	031412888
	30/06/2003
	CA Hải Phòng
	Số 332 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
	21.960
	0,239%


	Anh của bà  Lê Thị Mỹ

	18
	Lê Ngọc Bảo
	012C011702
	
	031541094
	24/08/2009
	CA Hải Phòng
	Số 332 đường Lạch Tray, P. Đằng Giang,Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
	3.770
	0,041%
	Con của ông Lê Viết Sắc

	19
	Lê Thị Mỹ
	012C011454
	phó phòng Kế toán
	031703529
	03/03/2008
	CA Hải Phòng
	Số 4/241 đường Lạch Tray, P. Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
	3.540
	0,0004%
	Em của ông Lê Viết Sắc

	20
	Đặng Thị Mỹ Trang
	012C011543
	
	031389535
	16/07/2002
	CA Hải Phòng
	Số 4/241 đường Lạch Tray, P. Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
	11.000
	0,12%
	Con của bà Lê Thị Mỹ


Ghi chú: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đính kèm báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014
